
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 19118044 Trần Nhật Dũng DH19CC 1.00 11.00 7.00 2.50 4.50 5.65

2 15130026 Trần Quốc Đạo DH15DTA 0.00 10.00 3.00 1.60 3.75 4.23

3 18130061 Nguyễn Thị Giang DH18DTA 2.00 12.00 5.00 2.20 5.50 6.05

4 15130045 Nguyễn Thanh Hải DH15DTC 0.00 10.00 8.00 2.60 5.50 6.45

5 18130069 Bùi Thiên Hào DH18DTA 10.00 4.00 1.80 5.50 5.65

6 16137034 Nguyễn Nho Hưng DH16NL 2.00 5.00 5.00 1.50 3.00 3.60

7 20130297 PHẠM HOÀNG KHƯƠNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 2.50 3.75

8 20130298 NGUYỄN TRUNG KIÊN DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50 7.00 7.40

9 20130299 NGUYỄN TẤN KIỆT DH20DT 10.00 7.00 2.40 5.00 5.90

10 20130300 TRẦN TUẤN KIỆT DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

11 20130301 NGUYỄN THANH LÂM DH20DT 4.00 0.00 0.00 0.00

12 20130302 NGUYỄN DƯ LẬP DH20DT 10.00 7.00 2.40 7.25 7.48

13 20130303 NGUYỄN VĂN LÊNH DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 5.75 6.73

14 20130304 NGUYỄN THANH LIÊM DH20DT 1.00 11.00 9.00 2.90 8.75 9.03

15 20130330 BÙI THANH NGÂN DH20DT 0.00 10.00 3.00 1.60 3.50 4.05

16 20130331 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN DH20DT 5.00 15.00 10.00 3.00 9.25 9.48

17 20130332 PHAN NGUYỄN GIA NGÂN DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 7.50 7.95

18 20130333 HỒ THANH NGHĨA DH20DT 1.00 2.00 9.50 4.00 1.75 4.75 5.08

19 20130334 LÊ THÀNH NGHĨA DH20DT 10.00 8.00 2.60 6.25 6.98

20 17130135 Nguyễn Trọng Nghĩa DH17DTC 10.00 8.00 2.60 8.25 8.38

21 20130337 TRẦN BÙI TUẤN NGỌC DH20DT 10.00 8.00 2.60 4.00 5.40

22 20130335 HOÀNG THANH NGOAN DH20DT 1.00 4.00 11.50 7.00 2.55 7.75 7.98

23 20130336 LƯƠNG NHẬT HỒNG NGỌC DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

24 20130338 BÙI ĐÌNH NGUYÊN DH20DT 10.00 9.00 2.80 8.25 8.58

25 20130340 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN DH20DT 1.00 1.00 8.50 8.00 2.45 5.00 5.95

26 20130342 ĐÀO DUY NHÃ DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

27 20130344 ĐINH THÀNH NHÂN DH20DT 10.00 1.00 1.20 2.50 2.95

28 20130345 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.75 4.43

29 20130346 TRẦN DUY NHÂN DH20DT 2.00 12.00 7.00 2.60 5.00 6.10

30 19118164 Trần Thanh Nhân DH19CC 2.00 12.00 8.00 2.80 5.75 6.83

31 20130347 HUỲNH TẤN NHẤT DH20DT 10.00 1.00 1.20 1.50 2.25

32 20130348 TRƯƠNG ĐOÀN NHẤT DH20DT 10.00 5.00 2.00 6.00 6.20

33 20130349 ĐẶNG MINH NHẬT DH20DT 1.00 11.00 6.00 2.30 7.25 7.38

34 20130350 LÊ MINH NHẬT DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

35 20130351 NGUYỄN CHÍ NHẬT DH20DT 10.00 2.00 1.40 2.50 3.15

36 20130352 TRƯƠNG CAO THÀNH NHẬT DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

37 20130353 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI DH20DT 1.00 7.50 9.00
2.55 7.25

7.63

38 20130355 VÕ KHÔI NHƠN DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 6.75 7.43

39 20130356 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ DH20DT 2.00 5.00 7.00 1.90 4.00 4.70

40 20130357 VƯƠNG KHÁNH NHƯ DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.25 4.08

41 20130359 NGUYỄN THỊ KIM OANH DH20DT 1.00 7.50 0.75 0.75

42 20130360 MAI HUỲNH PHÁP DH20DT 10.00 5.00 2.00 5.25 5.68

43 20130361 NGUYỄN TIẾN PHÁT DH20DT 10.00 6.00 2.20 5.25 5.88

STT
Mã sinh 

viên
Họ lót Tên LỚP



44 20130363 VÕ TRƯỜNG PHI DH20DT 2.00 5.00 0.50 0.50

45 20130364 DIỆP CHẤN PHONG DH20DT 10.00 9.00 2.80 5.75 6.83

46 20130365 ĐỖ MINH PHÚ DH20DT 10.00 8.00 2.60 5.50 6.45

47 20130366 PHẠM NGUYỄN ANH PHÚ DH20DT 0.00 4.00 14.00 9.00 3.00 8.50 8.95

48 20130367 BÙI NGUYỄN THANH PHÚC DH20DT 1.00 1.00 8.50 9.00 2.65 4.25 5.63

49 20130369 LÊ HỬU PHƯỚC DH20DT 0.00 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

50 20130370 NGUYỄN ĐĂNG PHƯỚC DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 6.75 7.43

51 20130371 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DH20DT 10.00 10.00 3.00 8.75 9.13

52 20130372 BÙI DƯƠNG KHẢ QUÂN DH20DT 1.00 11.00 9.00 2.90 7.25 7.98

53 20130373 PHẠM HOÀNG QUÂN DH20DT 10.00 9.00 2.80 4.75 6.13

54 20130374 PHAN TRIỆU QUÂN DH20DT 10.00 4.00 1.80 2.75 3.73

55 20130375 ĐẶNG VĂN QUỐC DH20DT 10.00 4.00 1.80 1.50 2.85

56 20130376 TRẦN ĐẶNG QUỐC DH20DT 10.00 10.00 3.00 6.25 7.38

57 20130377 TRẦN TỶ PHÚ QUÝ DH20DT 10.00 9.00 2.80 7.00 7.70

58 20130378 TRẦN VĂN PHÚ QUÝ DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 6.75 7.43

59 20130379 NGUYỄN MẠNH QUYỀN DH20DT 2.00 12.00 9.00 3.00 6.75 7.73

60 20130381 NGUYỄN THỊ QUỲNH DH20DT 10.00 1.00 1.20 3.00 3.30

61 20130382 ĐẶNG PHƯỚC SANG DH20DT 10.00 4.00 1.80 5.50 5.65

62 20130383 LÊ MINH SANG DH20DT 2.00 5.00 5.00 1.50 3.50 3.95

63 20130384 NGÔ LÂM ANH SANG DH20DT 1.00 11.00 9.00 2.90 4.75 6.23

64 20130385 PHẠM THANH SANG DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

65 20130386 PHAN THỊ HỒNG SIÊM DH20DT 10.00 7.00 2.40 5.50 6.25

66 20130387 NGUYỄN HỒNG SƠN DH20DT 10.00 3.00 1.60 4.50 4.75

67 20130388 HUỲNH ANH TÀI DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

68 20130389 HUỲNH HỮU TÀI DH20DT 10.00 4.00 1.80 6.25 6.18

69 20130390 NGUYỄN PHÚ TÀI DH20DT 10.00 9.00 2.80 8.25 8.58

70 20130391 NGUYỄN TẤN TÀI DH20DT 10.00 5.00 2.00 5.00 5.50

71 20130392 NGUYỄN THÀNH TÀI DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 10.00 9.70

72 20130393 VÕ PHÚ TÀI DH20DT 10.00 3.00 1.60 3.00 3.70

73 20130399 VŨ KHẮC TẠO DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10 6.00 6.30

74 20130394 LÝ ANH TÂM DH20DT 10.00 7.00 2.40 4.75 5.73

75 20130395 NGUYỄN HỮU TÂM DH20DT 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

76 20130396 NGUYỄN THỊ THANH TÂM DH20DT 10.00 6.00 2.20 4.25 5.18

77 20130400 LÊ TRẦN THÁI DH20DT 1.00 1.00 8.50 5.00 1.85 4.25 4.83

78 20130401 NGUYỄN HỒNG THÁI DH20DT 10.00 8.00 2.60 7.50 7.85

79 20130402 LÊ VĂN THANH DH20DT 10.00 2.00 1.40 2.50 3.15

80 20130403 NGUYỄN CHÍ THANH DH20DT 10.00 7.00 2.40 6.25 6.78

81 20130404 VƯU TRƯỜNG NHẬT THANH DH20DT 10.00 10.00 3.00 7.50 8.25

82 20130407 NGUYỄN VÕ TRƯỜNG THẠNH DH20DT 10.00 8.00 2.60 4.75 5.93

83 20130408 LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO DH20DT 10.00 4.00 1.80 4.25 4.78

84 20130409 NGUYỄN LÊ THU THẢO DH20DT 10.00 2.00 1.40 5.00 4.90

85 20130410 PHẠM NGUYỄN ĐỨC THIỆN DH20DT 10.00 6.00 2.20 5.00 5.70

86 20130413 TRƯƠNG QUANG THỊNH DH20DT 10.00 7.00 2.40 8.00 8.00

87 20130414 NGUYỄN QUANG THỌ DH20DT 10.00 8.00 2.60 6.50 7.15

88 20130415 PHẠM HỮU THOẠI DH20DT 10.00 7.00 2.40 4.50 5.55

89 20130416 DOÃN VIỆT THÔNG DH20DT 10.00 10.00 3.00 8.50 8.95



90 20130417 NGÔ CHÍ THÔNG DH20DT 1.00 11.00 10.00 3.00 9.25 9.48

91 20130418 VÕ MINH THÔNG DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.25 4.98

92 20130419 NGUYỄN THỊ HOÀI THU DH20DT 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

93 20130420 TRƯƠNG HOÀNG THỦ DH20DT 10.00 7.00 2.40 6.50 6.95

94 20130423 HUỲNH CÁC DUY THUẦN DH20DT 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

95 20130424 ĐẶNG CÔNG THUẬN DH20DT 10.00 7.00 2.40 7.50 7.65

96 20130426 NGUYỄN MINH THUẬN DH20DT 1.00 11.00 10.00 3.00 8.50 8.95

97 20130428 VÕ MINH THUẬN DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

98 20130429 HUỲNH THỊ THANH THÙY DH20DT 10.00 9.00 2.80 7.25 7.88

99 20130430 TRẦN THỊ MỸ THÙY DH20DT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

100 20130421 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ DH20DT 1.00 7.50 2.00 1.15 3.50 3.60

101 20130422 TRIỆU ANH THƯ DH20DT 10.00 9.00 2.80 7.75 8.23

102 20130431 NGUYỄN THỊ TIÊN DH20DT 10.00 9.00 2.80 5.75 6.83

103 20130432 PHẠM THÙY TIÊN DH20DT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.75 5.23

104 20130433 LÊ ĐÌNH NHỰT TIẾN DH20DT 10.00 3.00 1.60 2.50 3.35

105 20130434 TRẦN ĐÌNH MINH TIẾN DH20DT 10.00 9.00 2.80 8.00 8.40

106 20130435 MÃ VĂN TÍN DH20DT 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

107 20130436 NGUYỄN HOÀI TÍN DH20DT 10.00 8.00 2.60 7.75 8.03

108 20130437 TRẦN TRUNG TÍN DH20DT 10.00 7.00 2.40 6.25 6.78

109 20130439 HOÀNG HỮU TÌNH DH20DT 2.00 5.00 0.50 0.50

110 20130440 LÊ TRỌNG TÌNH DH20DT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.00 4.70

111 20130438 HÀ MINH TÍNH DH20DT 10.00 6.00 2.20 4.25 5.18

112 20130441 NGUYỄN NGUYÊN TOÀN DH20DT 10.00 8.00 2.60 4.25 5.58

113 20130443 NGUYỄN TỚI DH20DT 10.00 5.00 2.00 2.00 3.40

114 20130445 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG DH20DT 1.00 11.00 8.00 2.70 6.50 7.25

115 20130444 HUỲNH NGỌC TRÂN DH20DT 10.00 8.00 2.60 5.00 6.10

116 20130446 VÕ MINH TRÍ DH20DT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

117 20130448 NGUYỄN MINH TRỘNG DH20DT 10.00 6.00 2.20 5.50 6.05

118 20130449 TRƯƠNG PHAN NGỌC TRÚC DH20DT 10.00 6.00
2.20 2.25

3.78

119 20130450 VŨ NGỌC THANH TRÚC DH20DT 10.00 5.00 2.00 5.50 5.85

120 20130451 DƯƠNG VĂN TRUNG DH20DT 10.00 8.00 2.60 5.00 6.10

121 20130452 NGUYỄN XUÂN THÀNH TRUNG DH20DT 10.00 8
2.60 6.5

7.15

122 20130454 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG DH20DT 2 5.00 0.50 0.50

123 20130455 TẠ ANH TUÂN DH20DT 10.00 10 3.00 7.75 8.43

124 20130456 NGUYỄN THANH TUẤN DH20DT 0 1 11.00 5 2.10 6.5 6.65

125 20130457 TRẦN QUỐC TUẤN DH20DT 10.00 2 1.40 4 4.20

126 20130458 NGUYỄN MẠNH TÙNG DH20DT 10.00 4 1.80 3.25 4.08

127 20130459 TRẦN MINH TUYÊN DH20DT 10.00 9 2.80 5.75 6.83

128 20130460 LÊ CÔNG TUYỀN DH20DT 10.00 3 1.60 3.5 4.05

129 20130462 LÊ KHÁNH VĂN DH20DT 10.00 9 2.80 8 8.40

130 20130463 NGUYỄN THỊ YẾN VI DH20DT 10.00 4 1.80 3 3.90

131 20130464 LÊ HOÀNG VIỆT DH20DT 1 7.50 7 2.15 3.75 4.78

132 20130465 ĐẶNG THẾ VŨ DH20DT 1 7.50 9 2.55 4.75 5.88

133 20130466 ĐÀO LONG VŨ DH20DT 1 7.50 6 1.95 1.5 3.00



134 20130468 LÊ PHI VŨ DH20DT 10.00 3 1.60 6 5.80

135 20130469 PHẠM LÊ TRƯỜNG VŨ DH20DT 1 11.00 10 3.00 6 7.20

136 20130470 TRẦN QUANG VŨ DH20DT 10.00 5 2.00 6.25 6.38

137 20130471 TRỊNH LONG VŨ DH20DT 2 12.00 9 3.00 8.25 8.78

138 20130472 LÊ GIA VƯƠNG DH20DT 3 2.50 4 1.05 1.05

139 20130474 VÕ NHẬT TỨ XUYÊN DH20DT 10.00 5 2.00 4.75 5.33

140 20130473 ĐIỂU XƯA DH20DT 1 7.50 9 2.55 1.5 3.60

143 20130068 Đinh Thị Hằng 2 5.00 6 1.70 9.75 8.53


